
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 
 

 
 

 

I.  DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH - LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 

Ghi 

chú 

1 2.000972 Kiểm dịch y tế đối 

với thi thể, hài cốt, 

tro cốt. 

 

Không quá 

01 giờ kể từ 

khi nộp đủ 

giấy tờ và 

kiểm dịch 

viên y tế 

tiếp cận 

được với thi 

thể, hài cốt, 

tro cốt cần 

được kiểm 

tra 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 

(Địa chỉ: Hẻm 807, đường 

Đồng Khởi, phường Tân 

Triều, thành phố Đồng 

Nai); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/  

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

730/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố) 

Quyết định số 2001/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

định 165/2026/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng 

bệnh. 

 

2 2.000981 

 

Kiểm dịch y tế đối 

với hàng hóa. 

 

Không quá 

01 giờ kể từ 

khi nộp đủ 

giấy tờ và 

kiểm dịch 

viên y tế 

tiếp cận 

được với thi 

thể, hài cốt, 

tro cốt cần 

được kiểm 

tra 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 

(Địa chỉ: Hẻm 807, đường 

Đồng Khởi, phường Tân 

Triều, thành phố Đồng 

Nai); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

730/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố) 

Quyết định số 2001/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

định 165/2026/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng 

bệnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


2 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 

Ghi 

chú 

3 2.000993 

 

Kiểm dịch y tế đối 

với phương tiện 

vận tải. 

 

Không quá 

01 giờ kể từ 

khi nộp đủ 

giấy tờ và 

kiểm dịch 

viên y tế 

tiếp cận 

được với thi 

thể, hài cốt, 

tro cốt cần 

được kiểm 

tra 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 

(Địa chỉ: Hẻm 807, đường 

Đồng Khởi, phường Tân 

Triều, thành phố Đồng 

Nai); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

730/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố) 

Quyết định số 2001/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

định 165/2026/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng 

bệnh. 

 

4 1.002204 

 

Kiểm dịch y tế đối 

với mẫu vi sinh y 

học, sản phẩm 

sinh học, mô, bộ 

phận cơ thể người. 

 

Không quá 

01 giờ kể từ 

khi nộp đủ 

giấy tờ và 

kiểm dịch 

viên y tế 

tiếp cận 

được với thi 

thể, hài cốt, 

tro cốt cần 

được kiểm 

tra 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 

(Địa chỉ: Hẻm 807, đường 

Đồng Khởi, phường Tân 

Triều, thành phố Đồng 

Nai); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

730/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố) 

Quyết định số 2001/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

định 165/2026/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng 

bệnh. 

 

 5 1.001386 

 

Xác định trường 

hợp được bồi 

thường khi sử 

dụng vắc xin, sinh 

phẩm trong 

Chương trình tiêm 

chủng mở rộng, 

tiêm chủng chống 

15 ngày kể 

từ ngày 

nhận hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

công thành phố; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Sở Y tế Không quy định Quyết định số 2001/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

định 165/2026/NĐ-CP ngày 15 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


3 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 

Ghi 

chú 

dịch khi có đề 

nghị của người 

được tiêm chủng 

hoặc thân nhân 

của người được 

tiêm chủng. 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/  

(Toàn trình) 

tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng 

bệnh. 

 
 

II.  DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH - LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH BỊ BÃI BỎ 
 
 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Tên VBQPPL quy định  

1 2.000997 

 

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc 

áp dụng biện pháp dự phòng. 

 

Quyết định số 2001/QĐ-BYT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong Lĩnh vực 

Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 

165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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